
CHỦ ĐỀ 5: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 23/12/2024 đến ngày 17/01/2025 

KẾ HOẠCH TUẦN 1: BÉ CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ CÁC CON VẬT NUÔI 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/12/2024 đến ngày 27/12/2024 

. Các hoạt động giáo dục 

         Thứ        

 

Thời  

gian 

Các HĐ 

Thứ hai 

GDPTNT 

Thứ ba 

GDPTNN 

Thứ tư 

GDPTTC-XH 

Thứ năm 

GDPTTC 

Thứ sáu 

GDPTTM 

Đón trẻ, 

chơi, thể 

dục sáng 

- Đón trẻ: + Trò chuyện để trẻ biết được 1 số biểu hiện khi ốm và dạy trẻ 

khi có 1 số biểu hiện đó  phải nói với người lớn. Trẻ biết được nguyên 

nhân và cách phòng tránh( MT16). 

+ Trò chuyện với trẻ về đặc điểm của 1 số con vật nuôi( MT 24) 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tâp theo lời bài hát: “ Tiếng chú gà trống gọi” MT1) 

Học 

 

Trò chuyện 

và tìm hiểu về 

một số con 

vật nuôi trong 

gia đình 

 

LQVVH 

Kể 

chuyện: 

Ba chú 

heo con 

 

Dạy trẻ 

cách chăm 

sóc và bảo 

vệ con vật 

nuôi 

 

TDKN 

- BTPTC: Tập theo 

bài hát “ Đàn gà 

con” 

-  VĐCB: Bật từ trên 

cao xuống. 

- TCVĐ: Mèo và 

Chim sẻ 

GDÂN 

- DH: Vì sao 

chim hay hót 

- Nghe hát: 

Vật nuôi 

- TCÂN: 

Nghe hát tìm 

đồ vật 

Chơi  

ngoài trời 

 

- Đi dạo quan sát một số con vật nuôi trong gia đình. 

- Chơi trò chơi: Bắt chước tạo dáng, Quạ  và gà con, Mèo và Chim sẻ, Ai 

ném giỏi hơn 

- Chơi với giấy, cỏ, lá cây, sỏi, phấn. Chơi hoạt 

động ở 

các góc 

 

 

 

 

 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán vật nuôi và thức ăn chăn nuôi - Bác sĩ 

- Góc xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi. 

- Góc học tập: Chơi lô tô động vật, thực hiện sách - Phân nhóm các con 

vật. 

- Góc nghệ thuật: Vẽ một số con vật nuôi trong gia đình -  Múa hát các bài 

về chủ đề. 

- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách truyện về chủ đề động vật, kể 

chuyện theo tranh. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh 
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Ăn ngủ * Hoạt động ăn:  

- Trước khi ăn: + Tổ chức vệ sinh cá nhân (Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách 

trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh lau miệng sau khi ăn). 

+ Trẻ biết kê bàn ghế chuẩn bị bàn ăn cùng cô giáo. 

- Trong khi ăn:  

+ Tạo thói quen, hành vi tốt trong ăn uống (không nói chuyện khi ăn, 

không làm rơi vãi thức  ăn ra bàn...). 

+ Nhắc nhở trẻ có thói quen nền nếp trong ăn để an toàn. 

+ Kể tên món ăn trong bữa ăn hàng ngày theo nhóm(MT 10) 

+ Khuyến khích trẻ ăn nhiều loại thức ăn (MT15). 

- Sau khi ăn: Vệ sinh sau khi ăn. 

* Hoạt động ngủ:  

- Trước khi ngủ: Cô kê phản, trẻ chải chiếu, xếp đệm , lấy gối để ngủ. 

- Trong khi ngủ:  

+ Tạo an toàn cho trẻ khi ngủ: ( quan sát để không có trẻ nào cầm đồ dùng, 

đồ chơi, gạch, đá sỏi, hột hạt, vật sắc nhọn trước khi cho trẻ ngủ)  

+ Nằm ngủ đúng chỗ của mình, không nói chuyện đùa nghịch trong khi 

ngủ. 

- Sau khi ngủ dậy:  Khi ngủ dậy biết cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi qui 

định. 

 Chơi hoạt 

động theo 

ý thích 

- Dạy trẻ trò chơi: “Bắt vịt trên cạn” 

- Dạy trẻ bài hát: "Vật nuôi" 

- Vẽ đàn gà  

- Dạy trẻ bài thơ: “Mèo đi câu cá” 

- Dạy trẻ vệ sinh lớp 

 
Trẻ 

chuẩn bị 

ra về và 

trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi 

- Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân ra về. 

- Nhắc trẻ biết khoanh tay chào cô, chào các bạn ra về. 

  

KẾ HOẠCH TUẦN 2: MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12 đến ngày 03/01/2025 

 Các hoạt động giáo dục 

         Thứ        

 

Thời  

gian 

Các HĐ 

Thứ hai 

GDPTNT 

Thứ ba 

GDPTNN 

Thứ tư 

GDPTTC-

XH 

Thứ năm 

GDPTTC 

Thứ sáu 

GDPTTM 

Đón trẻ, 

chơi,thể 

dục sáng 

- Đón trẻ: trò chuyện với trẻ về các con vật sống trong rừng( MT 26). 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo lời bài hát: “ Tiếng chú gà trống gọi” ( MT 1) 

Học KPKH LQVVH Dạy trẻ thực TDKN GDÂN 
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 Trò chuyện 

và tìm hiểu 

về một số 

con vật 

sống  trong 

rừng  

Truyện 

“Chú Dê 

Đen” 

hiện công 

việc được 

giao 

- BTPTC: Tập 

kết hợp bài hát: 

“ Đố bạn” 

   - VĐCB: “Đi đổi hướng theo hiệu lệnh”. - TCVĐ: Ai tài hơ 

- VĐCB: Đi 

đổi hướng theo 

hiệu lệnh 

- TCVĐ: Ai tài 

hơn 

- Nghe hát: 

Chú voi con 

ở bản Đôn 

- VĐTN: 

 “ Đố bạn ” 

- TCÂN : 

“Nghe âm 

thanh đoán 

tên nhạc cụ” 

Chơi  

ngoài trời 

 

- Đi dạo quan sát đồ chơi, vườn trường mầm non. 

- Chơi trò chơi: Bắt chước tạo dáng, Cáo và Thỏ, Gấu và thợ săn. 

- Chơi với lá cây, phấn, sỏi, đất nặn 

  
Chơi hoạt 

động ở 

các góc 

 

 

 

 

 

- Góc phân vai: Bán hàng - Bác sĩ 

- Góc xây dựng: Xây dựng vườn bách thú. 

- Góc học tập: Chơi lô tô thực vật, thực hiện sách - Phân nhóm các con 

vật. 

- Góc nghệ thuật: Nặn con vật sống trong rừng - Múa hát các bài về chủ 

đề. 

- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh một số con vật sống trong rừng - 

đóng kịch chú dê đen. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh 

- Góc thiên nhiên: Cho trẻ nhặt cỏ, lau, tỉa lá, tưới nước cho cây. 

Ăn ngủ * Hoạt động ăn:  

- Trước khi ăn: + Tổ chức vệ sinh cá nhân (Rèn kĩ năng rửa tay đúng 

cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh lau miệng sau khi ăn). 

+ Trẻ biết kê bàn ghế chuẩn bị bàn ăn cùng cô giáo. 

- Trong khi ăn:  

+ Tạo thói quen, hành vi tốt trong ăn uống (không nói chuyện khi ăn, 

không làm rơi vãi thức  ăn ra bàn...). 

+ Nhắc nhở trẻ có thói quen nền nếp trong ăn để an toàn. 

+ Kể tên món ăn trong bữa ăn hàng ngày theo nhóm(MT 10) 

+ Khuyến khích trẻ ăn nhiều loại thức ăn (MT15). 

- Sau khi ăn: Vệ sinh sau khi ăn. 

* Hoạt động ngủ:  

- Trước khi ngủ: Cô kê phản, trẻ chải chiếu, xếp đệm , lấy gối để ngủ. 

- Trong khi ngủ:  

+ Tạo an toàn cho trẻ khi ngủ: ( quan sát để không có trẻ nào cầm đồ 

dùng, đồ chơi, gạch, đá sỏi, hột hạt, vật sắc nhọn trước khi cho trẻ ngủ)  

+ Nằm ngủ đúng chỗ của mình, không nói chuyện đùa nghịch trong khi 

ngủ. 

- Sau khi ngủ dậy:  Khi ngủ dậy biết cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi 

qui định. 
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Chơi hoạt 

động theo 

ý thích 

- Dạy trẻ trò chơi : Cáo và thỏ 

- Làm quen chữ cái:"i, t, c " 

- Dạy trẻ bài hát: "Ta đi vào rừng xanh" 

- Vẽ một số con sống trong rừng  

- Dạy trẻ cách pha nước cam 

 Trẻ 

chuẩn bị 

ra về và 

trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi 

- Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân ra về. 

- Nhắc trẻ biết khoanh tay chào cô, chào các bạn ra về. 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 3: MỘT SỐ CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/01 đến ngày 10/01/2025 

Các hoạt động giáo dục 

         Thứ        

 

Thời  

gian 

Các HĐ 

Thứ hai 

GDPTNT 

Thứ ba 

GDPTNN 

Thứ tư 

GDPTTC-XH 

Thứ năm 

GDPTTC 

Thứ sáu 

GDPTTM 

Đón trẻ, 

chơi, thể 

dục sáng 

- Đón trẻ: + Trò chuyện với trẻ về các con vật sống dưới nước(MT24) 

+ Trò chuyện về 1 số thực  phẩm theo 4 nhóm thực phẩm(MT10)  

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo lời bài hát: “ Tiếng chú gà trống gọi” ( MT1) 

Học 

 

KPKH 

 Tách  nhóm 

đối tượng 

trong phạm 

vi 7 thành 2 

nhóm bằng 

cách khác 

nhau và đếm 

 

LQVVH 

Thơ 

Nàng tiên 

ốc 

 

Dạy trẻ kỹ 

năng bảo vệ 

môi trường 

 

 

 

 

 

 

 

TDKN 

- BTPTC: Tâp 

kết hợp bài hát: 

Cá vàng bơi 

- VĐCB: Đi 

bằng mép 

ngoài bàn chân 

-  TCVĐ: Chim 

bói cá rình mồi 

GDÂN 

- VĐTN: Cá 

vàng bơi 

-  NH: Chú ếch 

con 

 - TCÂN: Tai 

ai tinh 

Chơi  

ngoài trời 

 

- Đi dạo quan sát đồ chơi và một số con vật sống dưới nước. 

- Chơi trò chơi: Cắp cua bỏ giỏ, Thả đỉa ba ba, Xỉa cá mè . 

- Chơi với phấn, que, cát, sỏi, lá cây, giấy 

Chơi hoạt 

động ở 

các góc 

 

 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi và con giống - Bác sĩ. 

- Góc xây dựng: Xây ao hồ, vườn nhà bé. 

- Góc học tập: Chơi lô tô động vật, thực hiện sách - Phân nhóm các con vật. 

- Góc nghệ thuật: Xé dán con vật sống dưới nước -  Múa hát các bài về chủ 

đề. 
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- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách truyện về chủ đề động vật, kể 

chuyện theo tranh. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa 

Ăn ngủ * Hoạt động ăn:  

- Trước khi ăn: + Tổ chức vệ sinh cá nhân (Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách 

trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh lau miệng sau khi ăn). 

+ Trẻ biết kê bàn ghế chuẩn bị bàn ăn cùng cô giáo. 

- Trong khi ăn:  

+ Tạo thói quen, hành vi tốt trong ăn uống (không nói chuyện khi ăn, không 

làm rơi vãi thức  ăn ra bàn...). 

+ Nhắc nhở trẻ có thói quen nền nếp trong ăn để an toàn. 

+ Kể tên món ăn trong bữa ăn hàng ngày theo nhóm(MT 10) 

+ Khuyến khích trẻ ăn nhiều loại thức ăn (MT15). 

- Sau khi ăn: Vệ sinh sau khi ăn. 

* Hoạt động ngủ:  

- Trước khi ngủ: Cô kê phản, trẻ chải chiếu, xếp đệm , lấy gối để ngủ. 

- Trong khi ngủ:  

+ Tạo an toàn cho trẻ khi ngủ: ( quan sát để không có trẻ nào cầm đồ dùng, 

đồ chơi, gạch, đá sỏi, hột hạt, vật sắc nhọn trước khi cho trẻ ngủ)  

+ Nằm ngủ đúng chỗ của mình, không nói chuyện đùa nghịch trong khi 

ngủ. 

- Sau khi ngủ dậy:  Khi ngủ dậy biết cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi qui 

định. 

 

Chơi hoạt 

động theo 

ý thích 

- Dạy trẻ trò chơi:"Chim bói cá rình mồi" 

- Dạy trẻ bài hát: "Chú ếch con" 

- Trò chơi chữ cái: i, t, c  

- Xé dán đàn cá bơi 

- Dạy trẻ vệ sinh lớp 

 Trẻ 

chuẩn bị 

ra về và 

trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi 

- Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân ra về. 

- Nhắc trẻ biết khoanh tay chào cô, chào các bạn ra về. 

  

KẾ HOẠCH TUẦN 4: CÔN TRÙNG VÀ CHIM 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/01 đến ngày 17/01/2025 

 Các hoạt động giáo dục 

         Thứ        

 

Thời  

gian 

Thứ hai 

GDPTNT 

Thứ ba 

GDPTNN 

Thứ tư 

GDPTTC-

XH 

Thứ năm 

GDPTTC 

Thứ sáu 

GDPTT

M 
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Các HĐ 

Đón trẻ, 

chơi, thể 

dục sáng 

- Đón trẻ: trò chuyện với trẻ về các con côn trùng và chim(MT24) 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo lời bài hát: “ Tiếng chú gà trống gọi” (MT1) 

Học 

 

LQVT 

Phân loại đối 

tượng không 

cùng nhóm 

với các đối 

tượng còn lại 

 

LQVVH 

Thơ:  

Chim chích 

bông 

 

Trò chuyện và 

tìm hiểu về 

một số con 

côn trùng 

TDKN 

- BTPTC: Tập 

theo bài hát: 

“Con cào cào” 

- VĐCB: Ném 

trúng đích bằng 

2 tay 

- TCVĐ: 

“Chuyền bóng” 

TẠO 

HÌNH 

Làm con 

bướm từ 

lõi giấy vệ 

sinh và vỏ 

lọ sữa susu 

 

Chơi  

ngoài trời 

 

- Đi dạo quan sát đồ chơi, vườn trường  

- Chơi trò chơi: Bắt bướm, Qụa và gà con, Mèo và Chim sẻ 

- Vẽ, xếp đồ chơi trên sân. 

- Phối hợp các nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo ra đồ chơi( từ cỏ, lá cây, 

sỏi…) 

Chơi hoạt 

động ở 

các góc 

 

 

 

 

 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán chim cảnh - Bác sĩ 

- Góc xây dựng: Xây vườn chim cảnh nhà bé. 

- Góc học tập: Chơi lô tô thực vật, thực hiện sách - Phân nhóm các con 

vật. 

- Góc nghệ thuật: Vẽ chim, ong, bướm... Múa hát các bài về chủ đề. 

- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách truyện về chủ đề động vật, kể 

chuyện theo tranh. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh 

Ăn ngủ * Hoạt động ăn:  

- Trước khi ăn: + Tổ chức vệ sinh cá nhân (Rèn kĩ năng rửa tay đúng 

cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh lau miệng sau khi ăn). 

+ Trẻ biết kê bàn ghế chuẩn bị bàn ăn cùng cô giáo. 

- Trong khi ăn:  

+ Tạo thói quen, hành vi tốt trong ăn uống (không nói chuyện khi ăn, 

không làm rơi vãi thức  ăn ra bàn...). 

+ Nhắc nhở trẻ có thói quen nền nếp trong ăn để an toàn. 

+ Kể tên món ăn trong bữa ăn hàng ngày theo nhóm(MT 10) 

+ Khuyến khích trẻ ăn nhiều loại thức ăn (MT15). 

- Sau khi ăn: Vệ sinh sau khi ăn. 

* Hoạt động ngủ:  

- Trước khi ngủ: Cô kê phản, trẻ chải chiếu, xếp đệm , lấy gối để ngủ. 

- Trong khi ngủ:  
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+ Tạo an toàn cho trẻ khi ngủ: ( quan sát để không có trẻ nào cầm đồ 

dùng, đồ chơi, gạch, đá sỏi, hột hạt, vật sắc nhọn trước khi cho trẻ ngủ)  

+ Nằm ngủ đúng chỗ của mình, không nói chuyện đùa nghịch trong khi 

ngủ. 

- Sau khi ngủ dậy:  Khi ngủ dậy biết cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi 

qui định. 

Chơi hoạt 

động theo 

ý thích 

- Dạy trẻ trò chơi:"Bắt bướm " 

- Dạy trẻ bài hát: "Chị ong nâu và em bé" 

- Vẽ theo ý thích 

- Trò chơi chữ cái: i, t, c  

- Biểu diễn văn nghệ 

Trẻ chuẩn 

bị ra về và 

trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi 

- Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân ra về. 

- Nhắc trẻ biết khoanh tay chào cô, chào các bạn ra về. 

  

 


